
Máy bàn Di động

Dương Đại Lâm Giám đốc (0204).6281.281
0915.066.879
0974.529.888 

 lamdd@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Đức Nam Phó Giám đốc 6,280,280 0915.406.292 namnd_stttt@bacgiang.gov.vn

Trần Thị Xuân Phó Giám đốc 3,555,990 0982.662.863 xuantt_stttt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc 3 829 006 989313555 tuannv@bacgiang.gov.vn

Hà Tùng Dương Phó Giám đốc 3 829 006 989285071 duonght@bacgiang.gov.vn

Lê Thị Mai Anh TP Đào tạo 3,555,990 942658519

Nguyễn Đình Hà TP Nghiệp vụ 6,280,280 973555528

915688198

984,862,060

Nguyễn Văn Tuân TP Quản trị DL 3 829 006 963,268,868

Đỗ Thị Thanh Huyền Văn thư 6 281 281 1,653,035,882 vt_ttcntt@bacgiang.gov.vn

http://cict.backan.gov.vn
ttcntt@backan.gov.vn

Mai Minh Yến Giám đốc 0912.190.716 yenmm@backan.gov.vn 

Phạm Thái Hoàng   Phó Giám đốc  0973.173.666 hoangpt@backan.gov.vn
Nông Thị Nguyệt PTP.HC-KH 02093.870.871 01635.335.939  nguyetnt@backan.gov.vn
Nguyễn Thị Nga PTP. Website 0168 8208 168 ngant@backan.gov.vn

Lèng Hoàng Lâm
TP. Kỹ thuật và 
ĐTPTNNL

0912 893 999 lamlh@backan.gov.vn

Văn thư 02093.870.871

Nghiêm Văn Hách Giám đốc (0222).3894.999 0904.984.984 nvhach.stttt@bacninh.gov.vn 
Lại Hữu Dương Phó Giám đốc 3875.606 0912.339.623 lhduong.stttt@bacninh.gov.vn

Nguyễn Duy Quang TP.HCTH 3870.663 0983.990.888
ndquang.stttt@bacninh.gov.vn

quangsbcvt@gmail.com

Nguyễn Thế Hưng
PTP. Quản trị và Tích 

hợp hệ thống
3875.606 0915.629.840

3

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Ninh 

Số 11A Lý Thái Tổ, Suối Hoa, Bắc Ninh 

Họ và tên Chức vụ
Số điện thoại

6,281,281

2

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn 
Tổ 1A, P.Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Email/Website

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Giang 

Đường Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Trần Văn Quyền TP HC-TH
quyentv_stttt@bacgiang.gov.vn

vanquyen912@gmail.com

mailto:namnd_stttt@bacgiang.gov.vn
mailto:lamlh@backan.gov.vn
mailto:lhduong.stttt@bacninh.gov.vn
mailto:ndquang.stttt@bacninh.gov.vn
mailto:ndquang.stttt@bacninh.gov.vn


Nguyễn Thạc Thắng
PTP. Tư vấn & 
chuyển giao công 
nghệ

3875353 0987.612.555

Nguyễn Thanh Xuân
PTP. Nghiên cứu và 

Phát triển phần mềm
3889668 0969.389.832

Chu Xuân Hiếu PTP. Đào tạo 3825222 0912.378.951

Đỗ Thị Huyền
PTP. Truyền thông 

đa phương tiện
3878668 0913859700

Hoàng Thị Thúy Văn thư 0947.035.559 htthuy.stttt@bacninh.gov.vn

http://caobangitc.vn/

cbitc@caobang.gov.vn
Triệu Đình Thăng Giám đốc 0206.3502.346 0982.021.166 thangtd@caobang.gov.vn 

 Nguyễn Trung Kiên Phó Giám đốc 0985.318.999 kiennt@caobang.gov.vn
Nông Thị Huế TP.TCTH 01687.075.536 huent@caobang.gov.vn

Nông Văn Thịnh
TP. Kỹ thuật và 
Chuyển giao công 
nghệ

 0915.260.483 thinhnv.cbitc@gmail.com

Nguyễn Thành Trung
PTP. Đào tạo và Phát 

triển ứng dụng 
 0914.031.808 trungnt@caobang.gov.vn

Nông Thị Mỹ Hạnh Văn thư
0206.3955.899

0206.3954.828
0919 424 182 hanhntm@caobang.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên http://ict.dic.gov.vn
Tổ dân phố 10 - P.Mường Thanh - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên ict@dic.gov.vn

Phạm Thanh Nam Giám đốc 0215.3825.669 NamPT@dic.gov.vn
Phó Giám đốc

Nguyễn Mai TP.TCTH 0916.592.188

Phòng Đào tạo

Phòng Kỹ thua ̣ t 
Thông tin và Truyền 
thông
Văn thư 0215. 6250.666 ict@dic.gov.vn

http://trungtamcntt.hagiang.gov.vn

trungtamcntt.stttt@hagiang.gov.vn

4

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cao Bằng 

Số 009, Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ 25, Hợp Giang, TP.Cao Bằng 

5

6

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Giang 
Số 222, Đường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, Tỉnh Hà Giang 

3

mailto:htthuy.stttt@bacninh.gov.vn
http://ict.dic.gov.vn/


Lã Đình Điền Giám đốc (0219).3608.778 0978.626.793 lddien.stttt@hagiang.gov.vn
Phí Thị Thu Ngà TP.TCTH 0986.466.981

Nguyễn Văn Diễn
TP. Kỹ thuật - 

Nghiệp vụ
3.860.661 0978.634.934

Hà Thị Cao Văn thư 02193.860.661 0987.686.918

ttcntt.tt@hanam.gov.vn

Lê Ngọc Việt Giám đốc 0918.187.985
lengocviet@hanam.gov.vn

vietsotttt@gmail.com

Nguyễn Trung Hiếu Phó Giám đốc 0915.872.879 nguyentrunghieu@hanam.gov.vn

Văn thư 0226.846.333

Trương Tú Tài Giám đốc
024.35121.616  

máy lẻ 105

Hoàng Thanh Tùng Phó Giám đốc
024.35121.616

 máy lẻ 136

Phạm An Ninh Phó Giám đốc
024.35121.616

máy lẻ 106

P. HCQT
024.35121.616
máy lẻ 107 or 

108
P.KHTC
P. Điều hành hệ 

thống

P. Phần mềm ứng 
dụng

P.Nội dung thông tin

Văn thư 024.35121.616

http://hanoi-itct.edu.vn/vi

9

 Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội

7

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nam 
Đường Lý Thái Tổ, P.Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

8

 Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội
Địa chỉ: 185 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội

6



contact@hanoi-itct.edu.vn
Trần Hữu Việt Phó Giám đốc 0904.840.666
Hoàng Minh Hiền Phó Giám đốc 903200140

Nguyễn Hữu Tuyên
Trưởng Phòng 

KT&PTDV
986533386

Chu Thanh Hà Trưởng phòng KHTC 947194988

Trương Hoài Phương
Phó Trưởng phòng 
HC-QT

988761980

Vũ Thị Thanh Hà
Phó phụ trách Trung 
tân Việt Ấn

974218585

Trần Mỹ Hoàng
Phó Trưởng phòng 

Đào tạo
985323486

Văn thư 024.3262 6666

Vũ Tấn Cương Giám đốc  024 35123053

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Phòng Kế hoạch Tài 
chính

024.35121.430 - 
máy lẻ 103

buiduyen263@gmail.com
buithuduyen_sotttt@hanoi.gov.vn

Phòng Công nghệ 
thông tin

Phòng Kinh doanh

Phòng Thông tin sự 
kiện

Phòng Hạ tầng

Văn thư

Nguyễn Xuân Hải Giám đốc 02203.893.286 0913.394.414 hainx.cntt@gmail.com
Đ/c Thùy TP.TCTH 0913.009.622

Lan Phương P.HCTH 02203.897.373 0982.844.789

11

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hải Dương 
Số 1 Đức Minh, phường Thanh Bình, tp Hải Dương

12

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hải Phòng 

9

Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

10

 Trung tâm Giao dịch CNTT&TT Hà Nội  - Chưa đủ thông tin
Địa chỉ: 185 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội



Nguyễn Vũ Long Giám đốc 0225.3836288 0913.538.476 
nguyenvulong@haiphong.gov.vn

longnv.atantt@gmail.com 

Nguyễn Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0225.3552.689 nguyenthithuhuong@haiphong.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Đào TP. HCTH 0919.998.885
Nguyễn Văn Hữu TP. Mạng-Hệ thống 0912.990.366

Vũ Thị Thu Hằng TP.Thông tin Tư liệu 0912.758.668

Nguyễn Đông Huy
TP. An toàn, an ninh 

thông tin
0984.462.472

http://hsp.vn

Nguyễn Trung Nghĩa Giám đốc (0225).3736 278 0904.636.363
nguyentrungnghia@haiphong.gov.

vn

nguyentrungnghia@hsp.vn
Phan Thu Hương Phó Giám đốc 090 211 3318 phanthuhuong@hsp.vn  
Trịnh Thị Hòa PTP.HCTH 3828 667 0917 502 638 trinhthihoa@hsp.vn

Nguyễn Phương Cường
PTP.Phát triển phần 

mềm
0904 928 829 nguyenphuongcuong@hsp.vn

Nguyễn Thị Minh Ngọc PTP. Dịch Vụ 0979 678 876 nguyenthiminhngoc@hsp.vn

Nguyễn Ngọc Anh TP.Đào tạo 0904 289 892
Văn thư 3828 667 lienhe@hsp.vn

http://icthoabinh.gov.vn
hoabinh_ict@hoabinh.gov.vn

Vũ Mạnh Hùng Giám đốc 0218.3897.506 0985.953.629 vumanhhung@hoabinh.gov.vn 

Vũ Hồng Quân
TP Nghiên cứu ứng 

dụng và CGCN
0988.272.135

Lê Mỹ Phượng TP.KHTH 02183.897.808 0912.012.881 lemyphuong81@gmail.com
Phòng Kỹ thuật -
Nghiệp vụ

Bùi Xuân Hạnh Giám đốc 0221. 6252 999 0982.057.868 bxhanh@hungyen.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hưng Yên 
Đường Nguyễn Lương Bằng - P.Hiến Nam - TP.Hưng Yên - Hưng Yên

15

13

Trung tâm Công nghệ phần mềm Hải Phòng

Số 213A Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

14

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hòa Bình 
Số 495 Đường Trần Hưng Đạo, P.Phương Lâm, TP.Hòa Bình 

12

Số 62 Võ Thị Sáu, P.Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

mailto:phanthuhuong@hsp.vn
http://icthoabinh.gov.vn/
mailto:hoabinh_ict@hoabinh.gov.vn
mailto:lemyphuong81@gmail.com


lcict@laichau.gov.vn
Nguyễn Nam Hải Giám đốc  hainn.sotttt@laichau.gov.vn
Lò Thị Thu Phó Giám đốc  thult.sotttt@laichau.gov.vn

Trần Lan Mỹ TP.TCTH 0917.911.800 mytl.sotttt@laichau.gov.vn
Vũ Thị Thu Văn thư 0213.3791.279 thuvt.sotttt@laichau.gov.vn

ttcntt@langson.gov.vn

Nguyễn Trọng Hùng 
TP. CNTT kiêm

Giám đốc TT
0205.3814 618 0913.299.299 nthung@langson.gov.vn 

Đặng Bảo Ngọc Phó Giám đốc 01235 180 000 dbngoc@langson.gov.vn

Hứa Văn Thiều TP.TCTH 0915 475 600 hvthieu@langson.gov.vn

Lương Tuấn Hùng
TP kỹ thuật-nghiệp 
vụ

01254 584 444 ltuanhung@langson.gov.vn

Tô Thị Thương Văn thư 0205.3818.655 0949 043 144 ttthuong@langson.gov.vn

http://lcit.vn

Nguyễn Hồng Quang Giám đốc 0913.287.426
nhquang-lcit@laocai.gov.vn

nhquang13@gmail.com
Phạm Văn Dũng Phó Giám đốc pvdung-lcit@laocai.gov.vn

Phó Giám đốc

Lê Xuân Long TP.TCTH lxlong-lcit@laocai.gov.vn

Phòng Kỹ thuật - 

Công nghệ
Phòng Phát triển 

phần mềm
Phòng Đào tạo
Văn thư 0214.3842.184

trungtamcntttt.nd@gmail.com

Vũ Thị Hoa Phó Giám đốc 0228.3631.116 0913.338.602 vuthihoa.stt@namdinh.gov.vn
Trần Đăng Thuận Phó Giám đốc 0941.562.999trandangthuan.stt@namdinh.gov.vn

19

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nam Định 
Số 250 Hùng Vương - Tp Nam Định- Nam Định

17

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lạng Sơn 
Số 1 Mai Thế Chuẩn, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

18

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai 
Đại lộ Trần Hưng Đạo, P.Nam Cường , Thành phố Lào Cai 

16

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lai Châu 

Đường 58m, P.Quyết Tiến, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

15

mailto:nhquang-lcit@laocai.gov.vn
mailto:nhquang-lcit@laocai.gov.vn
mailto:trungtamcntttt.nd@gmail.com


http://ictninhbinh.gov.vn/ 

Nguyễn Thành Trung Giám đốc 02293.899.358 0916.623.838 trungnguyenninhbinh@gmail.com

Hà Xuân Trường Phó giám đốc 0943 499 882

Nguyễn Văn Đức TP. Hành  chính 0942 119 059

Đào Thị Hải Hà
Tp. Đào tạo & Hợp 
tác

0912 464 857

Đinh Thị Hồng Vân Tp. Nghiên cứu & PT 0916 271 017

Tô Việt Hà PP. Tư vấn kỹ thuật 0915 75 9191

Đỗ Tuấn Anh PP. Tư vấn kỹ thuật 0946 61 8181

Lại Ngọc Mai
Phụ trách phòng 

Truyền thông
0987 833 836

Đinh THị Mão Văn thư 02293.899.358 0948 292 648

Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc 02103.816998 0904.555.999 
hungnm.stttt@phutho.gov.vn

hungstttt78@gmail.com

Hà Thị Phương Thảo
Phó Giám đốc 
kiêm TP. Đào tạo

0915560910

Trần Nhật Quang
Phó Giám đốc 
kiêm TP. Dịch vụ, Kỹ 

thuật

0932282222

Nguyễn Thị Thu Hạnh
PTP. Hành chính-
Tổng hợp; Kế toán

0982259118

Nguyễn Thị Cẩm Vân Văn thư 0915831212

http://qnict.vn/
qnict@quangninh.gov.vn

Nguyễn Trung Tiến Giám đốc (0203).3533.333 0913.388.266 nguyentrungtien@quangninh.gov.vn

Phùng Thế Phương Phó Giám đốc .3533.366 0912.654.456phungthephuong@quangninh.gov.vn
Đoàn Thị Thu Huyền TP.TCTH .3533.388 0166.960.1280doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Vũ Tiến Đạt TP. QL TT THDL .3533.911 0986.536.888doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

Vũ Thái Ninh TP. NC,ƯC&PT .3533.558 0912.348.911doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn

21

Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc - Tỉnh Phú Thọ

đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ 

22

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh 
Ngõ 12, đg Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 

20

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Ninh Bình 
Tầng 4, HĐND Tỉnh, phố 10, P.Đông Thành, TP. Ninh Bình

mailto:qnict@quangninh.gov.vn
mailto:nguyentrungtien@quangninh.gov.vn
mailto:phungthephuong@quangninh.gov.vn
mailto:doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn
mailto:doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn
mailto:doanthithuhuyen@quangninh.gov.vn


Văn thư .3533.399
http://ict.sonla.gov.vn

ttcntt@sonla.gov.vn

Trần Thị Luyến Giám đốc 0212.3850986 0915.622.553 
luyentran@sonla.gov.vn

luyen83@gmail.com 
Phòng Kĩ thuật và 
Công nghệ

Phòng Đào tạo và 
Phần mềm

Phòng Thông tin 
điện tử

Lương Bảo Yến Phòng Hành chính 02123.858.727 0913.992.466

Văn thư 02123.858.727
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tuyên Quang 

Số 274, đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang 

Bùi Văn Thắng Giám đốc
0915.449.640
0967 001 777

bvthangtttt@tuyenquang.gov.vn

Lê Trung Dũng Phó Giám đốc 0945 737 666 dunglt4t@gmail.com

Đỗ Quang Tiến TP.TCTH 0207.6.251.844 0912.106.087 dqtientttt@tuyenquang.gov.vn

Khổng Thị Phương LanTP Kỹ thuật nghiệp vụ  6 251 844 0947149777

Đinh Việt Hải TP Thông tin điện tử 6 251 837 0982787688

Phan Thị Thu Huyền Văn thư  6 251 917 0982.496.989

Phạm Thúy Hà Giám đốc (0227).732.047 091.762.1182 
phamthuyha@thaibinh.gov.vn 

thuyhatvt@gmail.com
Nguyễn Thành Phúc Phó Giám đốc 0915.615.915

Đỗ Phương Dung Phó Giám đốc 0912.992.199

Bùi Văn Minh
Hành chính văn 

phòng
0931.583.668

Văn thư 0227.732.047
http://ict-thainguyen.vn

ict@thainguyen.gov.vn
Đỗ Hoàng Thái Giám đốc (0208).3700.969 thaidh@thainguyen.gov.vn

26

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên 
Số 5, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

23

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Sơn La 
Số 20 Đường Hoàng Quốc Việt - TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

24

25

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Bình 
Số 431, Tầng 2, Tòa nhà Viettel, đg Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình, Thái Bình 

22



Vũ Đình Giang PTP. Dữ liệu 3900.204 giangvd@thainguyen.gov.vn
Hà Mạnh Hùng TP.HCTH 3501.260 0989.648.289 hunghm@thainguyen.gov.vn

Nguyễn Anh Chiến
PTP. ƯD&PT

 CNTT-TT
3608.889 chienna@thainguyen.gov.vn

Tạ Tuấn Dũng
 PTP. Ứng cứu khẩn 
cấp máy tính và ANM

3608 887 dungtt@thainguyen.gov.vn

Trung tâm Hạ tầng thông tin Vĩnh phúc
Số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Trần Đức Năng Giám đốc (0211).3842200 0913.320.727 
nanginfor@vinhphuc.gov.vn

nangtd@vinhphuc.gov.vn

Đỗ Hòai Nam Phó Giám đốc 0918 545 292 namdh@vinhphuc.gov.vn

Vũ Vương Toàn 
Trưởng phòng Hạ 
tầng và Hệ thống 
mạng

0888 802 289 Toanvv2@vinhphuc.gov.vn

Hà Lệ Xuân Kế tóan 0977 970 335 Xuanhl@vinhphuc.gov.vn

Văn thư 3840 292

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc 

Số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ttcntt@vinhphuc.gov.vn

Trần Đức Thành Giám đốc (0211).3566.789 thanhtd@vinhphuc.gov.vn

Tô Trọng Hân Phó Giám đốc  3728.955
0912.599.306

0984.578.128

hantt10@vinhphuc.gov.vn

hanmath2008@gmail.com

Nguyễn Ngọc Duyên Phó Giám đốc  3847.885 0915.106.076 duyennn@vinhphuc.gov.vn

Kim Thị Ánh Tuyết TP.TCTH  3847.156
0914.897.979
0966.306.979

tuyetkta@vinhphuc.gov.vn  

Nguyễn Triệu Tuấn TP Tin học hóa 0988 484 575

Phùng Thị Hồng TP Đào tạo 0983 036 081

Cao Xuân Tới TP Kỹ thuật  0916 841 234

Văn thư 0211.3847.156

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Yên Bái http://www.yenbai.net.vn/
Tổ 57, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái ttcntttt@yenbai.gov.vn
Nguyễn Duy Khiêm Giám đốc (0216).3892.123 0914.254.253 nguyenduykhiemvn@yenbai.gov.vn

Hoàng Hà Phó Giám đốc  3892.188 0917.210.880 hoangha@yenbai.gov.vn
Phạm Thị Thu Hường TP.TCTH  3892.209 0983.019.595phamthithuhuong.tttt@yenbai.gov.vn

26

27

28

29

mailto:Toanvv2@vinhphuc.gov.vn


Nguyễn Hoàng Long
Trưởng phòng Đào 
tạo và Chuyển giao 
công nghệ

3,856,168 0916.681.180 nguyenhoanglong@yenbai.gov.vn

Vũ Lê Duy PTP. Kỹ thuật 3,892,219 0916.091.185 vuleduy@yenbai.gov.vn
Cổng thông tin điện tử thuộc VP UBND tỉnh Yên Bái http://www.yenbai.net.vn/

Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái ttcongthongtindientu@yenbai.gov.vn
Nguyễn Đoạt Yên Bái 02163.892.289

Các đ/c nguyên Giám đốc Trung tâm CNTT&TT các tỉnh
Nguyễn Đoạt Yên Bái 02163.892.289 0983.953.090
Đ/c Dung Tuyên Quang 0912.835.126

Đ/c Đức Bắc Giang 0915.066.879

Nguyễn Hữu Hoà Hà Nội 02435.123.052 0982.035.588
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